  SỞ GD&ĐT HOÀ BÌNH               ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 
TRƯỜNG THPT YÊN THUỶ C             Môn thi: Hoá họcTHPT - Năm học 2011-2012
                                                                             Thời gian làm bài: 120 phút
Câu I:  (2,0 điểm)                               

  a) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 

                    MnO2 +  HCl    ((  Khí A;                   FeS   +  HCl              ((  Khí B

                    Na2SO3 +  HCl  ((  Khí C;                   NH4HCO3 + NaOH (dư)   ((  Khí D 

   b) Cho khí A tác dụng với khí D; cho khí B tác dụng với khí C; cho khí B tác dụng với khí A trong nước. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu II:  (2,0 điểm)   

Trong các đồng phân của hợp chất C3H6O3 , đồng phân A vừa có tính chất của ancol bậc I, vừa có tính chất của axit. Xác định công thức cấu tạo của A và viết các phương trình phản ứng của A với C2H5OH, CH3COOH, NaOH, phản ứng trùng ngưng và phản ứng tách nước của A tạo ra chất B làm mất màu dung dịch brom.
Câu III:  (4,0 điểm)   

1) Chỉ dùng thêm một thuốc thử, hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch bị mất nhãn sau:

NH4HSO4 , Ba(OH)2, BaCl2, HCl, KCl, H2SO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2) Chỉ từ KMnO4, FeS, Zn và dung dịch axit clohidric với các thiết bị thí nghiệm và điều kiện phản ứng coi như có đủ hãy viết các phương trình phản ứng để có thể điều chế được 6 chất khí khác nhau.
Câu IV:  (4,0 điểm)   

Một este E (không có nhóm chức khác) có 3 nguyên tố C, H, O. Lấy 1,22 gam E phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch KOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chỉ có nước và phần rắn là 2,16 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối này thu được 2,64 gam CO2 , 0,54 gam H2O và a gam K2CO3. Tính a gam và xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của E. Biết khối lượng phân tử của E nhỏ hơn 140 đvc.
Câu V:  (4,0 điểm)

Cho m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch B có mầu xanh, chứa 111,2 gam muối khan, 8,96 lít NO (đktc) và 1,2 gam kim loại không tan. Xác định thành phần trăm theo khối lượng của Cu và Fe trong hỗn hợp.

Câu VI:  (4,0 điểm)

1-Chia hỗn hợp 2 anđehit gồm 1 anđehit là đồng đẳng của anđehit fomic và 1 anđehit không no chứa một liên kết đôi đơn chức  thành hai phần bằng nhau.

- Phần I tác dụng với lượng dư dung dịch Ag2O trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag.

- Phần II đốt cháy hoàn toàn thu được 15,4 gam CO2và 5,4 gam H2O. 

Xác định CTCT của 2 anđehit trên.
( Cho: H = 1; C =12; O =16; ; Al = 27;  Fe = 56; Ag = 108; Fe = 56; Cu = 64; Mg = 24; Zn = 65;   Ba = 137; S = 32; Na = 23 )                             
                                                                     Hết
Họ và tên .................................................. Lớp: ............
TRƯỜNG THPT YÊN THUỶ C     HƯỚNG DẪN CHẤM THI  HỌC SINH GIỎI  TRUONG THPT  
                                                                      Môn thi: Hoá học  Lớp THPT - Năm học 2011-2012
                                                                                   Thời gian làm bài: 150 phút.

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu I

2 (điểm)
	1- a.(1đ)  PTPƯ:

MnO2 + 4 HCl -( MnCl2 + Cl2 + H2O

                                          ( khíA)

Na2SO3 + 2 HCl -( 2 NaCl + SO2 + H2O

                                             ( khí C )

FeS + 2 HCl ( FeCl2 + H2S

                                   ( khí B )

NH4HCO3 + 2 NaOH ( Na2CO3 + NH3 + 2 H2O

                                                      ( khí D)
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b.(1đ) PTPƯ:

2 NH3 + 3 Cl2 ( N2 + 6 HCl

8 NH3 + 3 Cl2 ( N2 + 6 NH4Cl

2 H2S + SO2 ( 3 S + 2 H2O

H2S + 4 Cl2 + 4 H2O ( H2SO4 + 8 HCl
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu II

(2điểm)
	 CTCT của A là : HO- CH2- CH2- COOH

PTPƯ:                                                       H2SO4 đ, to

 HOCH2CH2COOH + C2H5OH                             HO-CH2CH2COOC2H5 H2SO4 đ, to                           H2O

HOOCCH2CH2OH + CH3COOH                  HOOCCH2CH2OOCCH3 + H2O

       HOCH2CH2COOH + NaOH ( HOCH2CH2COONa + H2O

        n HOCH2CH2COOH ( (- OCH2CH2CO-)n + n H2O

        HOCH2CH2COOH( CH2=CH-COOH + H2O
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

	Câu III

(4đ)
	1. 2 điểm 

· Cho quỳ tím lần lượt vào từng chất :

      + quỳ tím chuyển màu đỏ là : NH4HSO4, HCl, H2SO4 ( nhóm I)

      + quỳ tím chuyển màu xanh là : Ba(OH)2

      + Quỳ tím không chuyển màu là: BaCl2, KCl.( nhóm II).

· Cho dung dịch  Ba(OH)2 vào từng chất ở nhóm I 

        + Dung dịch nào vừa có khí bay lên vừa có kết tủa là NH4HSO4 

      NH4HSO4 + Ba(OH)2 ( BaSO4( + NH3 ( + 2H2O

   + Dung dịch nào tạo kết tủa là H2SO4

       Ba(OH)2 + H2SO4 ( BaSO4( + 2H2O

   + Dung dịch nào chỉ nóng lên là HCl:

         Ba(OH)2 + HCl ( BaCl2 + 2H2O

   - Cho H2SO4 vào các dung dịch  ở nhóm II , dung dịch  nào có kết tủa là BaCl2, dung dịch  còn lại là KCl:

             BaCl2 + H2SO4 ( BaSO4( + 2HCl
	0,5

0,5

0,5

	
	2. 2 điểm

 Điều chế được 3 chất cho 1 điểm). ( Nếu cân bằng sai trừ 1/2 số điểm)

* Điều chế O2 :

         2KMnO4 
[image: image1.wmf]¾

®

¾

0

t

 K2MnO4 + O2 
[image: image2.wmf]­

  + MnO2 

* Điều chế H2 

          Zn   +  2HCl   
[image: image3.wmf]®

 ZnCl2  + H2 
[image: image4.wmf]­


* Điều chế Cl2 

         2KMnO4 + 16 HCl  
[image: image5.wmf]®

 2MnCl2 + 2KCl  + 5Cl2 
[image: image6.wmf]­

  +  8H2O 

* Điều chế hidrounfua H2S :

    FeS + 2HCl 
[image: image7.wmf]®

 FeCl2  + H2S  
[image: image8.wmf]­


 * Điều chế khí SO2 :

        4FeS + 7O2 
[image: image9.wmf]®

 2Fe2O3   + 4SO2 
[image: image10.wmf]­

 

* Điều chế khí hidroclorua HCl :

          H2   +  Cl2    
[image: image11.wmf]®

 HCl


	

	Câu IV

(4đ)
	Nhận xét : Khi cho este tác dụng với KOH cho :

* H2O  ( Gồm H2O của dung dịch + H2O sinh ra ( 0,18 g)

* Hai muối  + O2 
[image: image12.wmf]®

   CO2     +      H2O       +    K2CO3  

(2,16 g)                     0,06 mol        0,03 mol        0,01 mol

K trong KOH chính là K trong  K2CO3     


[image: image13.wmf])
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 EMBED Equation.3  [image: image15.wmf]Þ

 a gam = 1,38 gam
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                 = 12.0,07=0,84 (gam)

  E      +    KOH  
[image: image19.wmf]®

 2,16 gam hai muối    +   H2O

1,22 g       0,02 mol
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E : (C7H6O2)n vì  ME < 140 suy ra n= 1

E :  công thức phân tử  C7H6O2
       Công thức cấu tạo :  H - C- O - C6H5 

                                              II

                                              O


	

	Câu V

(4đ)
	 1- (2đ) PTPƯ:

3 Cu + 8 HNO3 --> 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + H2O

Fe + 4 HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + Cu(NO3)2 --> Fe(NO3)2 + Cu

Fe + 2 Fe(NO3)3 - -> 3 Fe(NO3)2   

Vì dư kim loại; dd có mầu xanh nên 1,2 gam kim loại là Cu dư. Trong dd B chứa Cu2+ ; Fe2+.

 n NO = 0,4 mol

* quá trình oxihoa:

 Fe --> Fe 2+ + 2 e            --> n Fe(NO3)2 = a --> m Fe(NO3)2=180 a.

 a                     2a   ( mol)

Cu --> Cu 2+ + 2 e            --> n Cu(NO3)2 = b --> m Cu(NO3)2=188 b.

 a                     2a   ( mol)

* quá trình khử:    N+5 + 3 e --> N +2 (NO)

                                       1,2               0,4  ( mol)

    2a + 2b = 1,2                    a = 0,2 

   180a + 188b = 111,2         b = 0,4     

m Fe = 0,2 . 56 = 11,2 (g) ; m Cu = 0,4 . 64 + 1,2 = 26,8 (g) 

% Fe = (11,2 / 38 ) . 100% = 29,47 %

% Cu = 100 % - 29,47 % = 70,53 %   .


	    

     1
0,25

0,25

    0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
025

	Câu VI

(4đ)
	 1-(2đ)

     n Ag = 32,4 : 108 = 0,3 mol

     n CO2 = 15,4 : 44 = 0,35 mol

     n H2O = 5,4 : 18 = 0,3 mol

 Hỗn hợp gồm       a mol anđehit no đơn chức CnH2nO   ( n 
[image: image25.wmf]
                             b mol anđehit không no đơn chức CmH 2m-2 O

      CnH2nO    + Ag2O -->  CnH2nO2   + 2Ag

          a                                                 2 a              (mol)

      CmH 2m-2 O + Ag2O -->  C m H2m-2O2   + 2Ag

          b                                                        2b        (mol)

               ---> a + b = 0,15                                               (1*)

CnH2nO + (1,5n - 0,5) O2 --> n CO2 + n H2O

  a                                             an            an       (mol)

CmH2m-2O + (1,5m - 1) O2 --> mCO2 + (m-1) H2O

  b                                             bm         (bm- b)       (mol)

        an + bm = 0,35                                                         (2*)

        an + bm - b = 0,3                                                      (3*)

---> b = 0,05 (mol) ; a = 0,1

---> 0,1n + 0,05 m = 0,35   ---.> 2n + m = 7 --> n =2 và m= 3 

CTCT của 2 anđehit là : CH3CHO    CH2=CH-CHO
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